    KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 2: BÉ CÙNG TÁI CHẾ
     Thứ 2, ngày 3/11/2025
	Tên hoạt động: Đi trên dây 
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động và biết đi trên dây khéo léo.
- Rèn cho trẻ kỹ năng giữ thăng bằng đi trên dây.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, mạnh dạn, tự tin.
II. Chuẩn bị.
- Dây thừng 
- Bóng cho trẻ chơi trò chơi.
III. Hướng dẫn:
1: Khởi động
- Các con đang học chủ đề gì?
- Có được sức khỏe tốt cô cháu mình cùng nhau tập thể dục nào!
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi gót chân-> đi thường-> đi khom lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm-> chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy chậm-> về đội hình dọc-> về 4 hàng ngang tập
2: Trọng động.
* Bài tập phát triển chung
- Tay: Đưa hai tay ra trước, lên cao 
- Bụng: Nghiêng người sang bên 
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
- ĐTNM: Chân
* Vận động cơ bản: Đi trên dây.
- Cô đặt sợi dây thừng trên sàn. Hỏi trẻ với sợi dây này chúng mình có thể chơi những trò chơi gì? Cô khen trẻ.
- Mời 1 trẻ lên thực hiện mẫu.
- Cô khen trẻ.
- Để thực hiện đúng vận động các con chú ý xem cô làm trước.
- Cô làm mẫu: Lần 1: không giải thích.
+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.
+ TTCB: Chuẩn bị cô đứng trước dây, hai tay chống hông, mắt nhìn vào dây. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô cô bước lần lượt từng chân 1 lên dây và cứ như vậy cô đi đến hết dây khi đi cm chú ý chân không bước lệch ra khỏi dây sau đó cô về cuối hàng đứng.
- Cô hỏi trẻ cô vừa thực hiện xong vận động gì?
*Trẻ thực hành:
- Lần 1 mời từng đội thực hiện.
- Lần 2: cho 2 trẻ của 2 đội thi đua nhau thực hiện.
ĐT: Chúng mình vừa thực hiện vận động gì? 
- Mời 1trẻ khá lên thực hiện lại cho cả lớp xem. Cô khen trẻ.
* Trò chơi vận động: Tung bóng
- Cô nêu luật chơi: Mỗi bạn sẽ cầm bóng bằng 2 bàn tay tung lên cao khi bóng rơi bắt bóng bằng 2 tay để bóng vào rổ. Mỗi lượt là 7 bạn chơi.
- LC: Bạn nào không tung được bóng lên phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp.
- Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần. Mỗi lần chơi cô động viên khen trẻ.
3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả lỏng tay chân 1 vòng quanh sân tập.
* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




    Thứ 3, ngày 4/11/2025
	Tên hoạt động: 5E: Tìm hiểu nguyên liệu làm khẩu trang
QTE 5:  Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Các lĩnh vực hướng tới
1. Khoa học: Tìm hiểu đặc điểm, tính chất của các loại vật liệu làm khẩu trang. 
2. Công nghệ: Quan sát cách sử dụng các công cụ làm khẩu trang (kéo, bấm kim, thước).
 3. Kỹ thuật: Tự tay thực hiện ghim, dán, dập lỗ, buộc dây làm khẩu trang, lưu kết quả
4. Toán học: Đo kích thước các vật liệu và tính toán để cắt, dán khẩu trang phù hợp.
5. Nghệ thuật: Trang trí khẩu trang bằng họa tiết hoặc màu sắc yêu thích.
5. Ngôn ngữ, chữ viết: Nghe hiểu, biểu đạt, tiền đọc viết.
6. Kỹ năng thế kỷ 21: Sáng tạo; hợp tác và làm việc nhóm; giao tiếp; tư duy phản biện.
II. Chuẩn bị: 
-  Các mẫu khẩu trang (vải cotton, giấy y tế, khẩu trang y tế làm từ nhựa). Nguyên liệu thô: miếng vải, giấy, dây chun, băng keo, kim bấm. Thước dây, kéo an toàn, bút màu, cốc nước để thử độ thấm. Hộp phân loại nguyên vật liệu (mềm, cứng, thấm nước). Bảng ghi chép kết quả quan sát
III. Quy trình 5E
1. E1: Thu hút
- Tặng trẻ hộp quà. Cho trẻ khám phá trong hộp quà có gì? Cô mở và lấy ra các loại khẩu trang và hỏi:
+ Chiếc khẩu trang này mềm hay cứng? Màu sắc của chúng có giống nhau không? Khi đeo khẩu trang, các con thấy có dễ chịu không? Tại sao chúng ta cần đeo khẩu trang nhỉ? Các con nghĩ khẩu trang này được làm từ gì? Nếu không đeo khẩu trang, điều gì sẽ xảy ra? Khẩu trang không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn mà còn giúp chúng ta tránh khói bụi. Vậy hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau khám phá các loại nguyên vật liệu làm khẩu trang nhé!
2. E2: Khám phá
- Cô và các con đã tìm được rất nhiều đồ vật để làm khẩu trang. Theo các con làm cách nào để biết được đâu là nguyên vật liệu phù hợp làm khẩu trang.
-> Có nhiều cách có thể khám phá xem nguyên liệu nào có thể làm khẩu trang, hôm nay cô và chúng mình hãy cùng kiểm tra các nguyên vật liệu nhé.  Nguyên vật liệu này có màu gì? Các con sờ vào xem, nó mềm hay cứng? Khi các con kéo nhẹ, vật liệu này có bị rách không?
+ Kiểm tra tính thấm nước: Đặt từng loại nguyên vật liệu lên bàn. Dùng bình xịt phun nước nhẹ lên bề mặt nguyên vật liệu. Trẻ quan sát và so sánh: Nguyên vật liệu nào thấm nước? Nguyên vật liệu nào không thấm nước?
+ Thử nghiệm khả năng thông khí: Đưa từng loại nguyên vật liệu trước quạt nhỏ hoặc dùng máy sấy thổi nhẹ qua. Hỏi trẻ: Nguyên vật liệu nào cho không khí đi qua dễ dàng nhất? Nguyên vật liệu nào cản gió tốt nhất? So sánh độ bền: Cho trẻ kéo nhẹ từng loại nguyên vật liệu và quan sát xem loại nào dễ rách, loại nào bền hơn.
Mời trẻ thảo luận nhóm để đưa ra nhận xét về các vật liệu.Cô đặt đồ vật vào đúng bảng ghi chép.
- Đặt câu hỏi khuyến khích tư duy: Theo các con, loại nguyên vật liệu nào phù hợp nhất để làm khẩu trang? Nếu chúng ta muốn làm khẩu trang, chúng ta cần chú ý đến điều gì?
- Cô cho trẻ nhận nhóm để khám phá (mỗi nhóm 7 trẻ). Cô nhắc lại trẻ cách làm việc nhóm.
- Cô đưa ra yêu cầu mỗi nhóm chọn 5 đồ vật khác nhau để khám phá.
- Trẻ về nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ và lấy đồ dùng về nhóm cùng khám phá và gắn đồ vật vào đúng bảng ghi chép
- Khi trẻ khám phám cô bao quát các nhóm về cách dùng đèn pin khám phá, cách lưu kết quả chép kết quả. 

DỰ KIẾN BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ QUAN SÁT

Nguyên vật liệu	Đặc điểm (Mềm, cứng, nhẹ, nặng, thấm nước, không thấm nước,...)	Ứng dụng làm khẩu trang	Kết quả đánh giá (Phù hợp/Không phù hợp)
 			
 			
  			
 			
 			
3.E3: Giải thích
- Cô cho từng nhóm mang bảng ghi chép kết quả của nhóm mình lên chia sẻ kết quả khám phá.
- Cô dự kiến 1 vài câu hỏi để gợi ý trẻ cách chia sẻ kết quả:
+ Các con nghĩ khẩu trang có tác dụng gì với cơ thể chúng ta? Khi nào chúng ta cần đeo khẩu trang?
+ Nhóm con chia sẻ nguyên vât liệu của nhóm con tìm được để làm khẩu trang là gì?  Nhóm con tìm được bao nhiêu nguyên liệu làm khẩu trang? Con có thể chia sẻ cách khám phá của nhóm con để tìm ra nguyên liệu đủ tiêu chí làm khẩu trang không?
+ Nhóm con sẽ lựa chọn nguyên liệu như thế nào để làm khẩu trang?
- Sau khi các nhóm chia sẻ xong, cô cho trẻ quan sát để nhận ra được 
+ Vải không dệt: Không thấm nước, giúp bảo vệ khỏi giọt bắn và bụi. Thông khí tốt, tạo cảm giác thoải mái khi đeo lâu.
+ Vải cotton: Mềm mại và thân thiện với da. Tuy nhiên, dễ thấm nước nên không bảo vệ tốt trong môi trường ẩm ướt.
+ Giấy: Nhẹ và dễ sử dụng một lần, nhưng dễ rách và không bền.
- Con thấy loại nguyên vật liệu nào là tốt nhất để làm khẩu trang? Vì sao? Nếu con được làm khẩu trang, con sẽ chọn nguyên vật liệu nào?
trang không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn mà còn giúp chúng ta tránh khói bụi. Vậy hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau khám phá các loại nguyên vật liệu làm khẩu trang nhé!
4. E4: Mở rộng
- Ngoài khẩu trang con nhìn thấy con còn biết loại khẩu trang nào khác? 
- Cô cung cấp cho trẻ thêm 1 số loại khẩu trang nếu trẻ chưa biết (Khẩu trang y tế, Khẩu trang vải thông thường, Khẩu trang có van lọc khí, Khẩu trang giấy dùng một lần).
5.E5: Đánh giá
- Quan sát, theo dõi quá trình trẻ hoạt động cô ghi chép và đánh giá
- Đánh giá theo sổ ghi chép của trẻ: bảng ghi chép kết quả khám phá.
Ngày hôm nay cố thấy cm học rất giỏi cô khen cả lớp, các con có biết trong giờ học hôm nay cm được trao quyền gì không.....Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




   Thứ 4, ngày 5/11/2025
	Tên hoạt động: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Rác ni-lông
	Thuộc lĩnh vực: PTNN	
I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết nhớ tên bài thơ, tên tác gia, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng, đủ câu.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
II. Chuẩn bị
- Cô thuộc bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ.
- Tranh minh họa bài thơ. Nhạc bài hát: Không xả rác
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức
- Xúm xít trẻ đến bên cô
- Cô và trẻ hát: Không xả rác.
+ Chúng mình hát bài hát nói về điều gì?
+ Cô khen trẻ, dẫn vào bài.
2. Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Rác ni long
Để chúng mình đều biết tác hại của rác thải và việc vứt rác bừa bãi nhà thơ Phạm Minh Quang đã sáng tác một bài thơ rất hay mà hôm nay cô sẽ dạy chúng mình đọc đó chính là bài thơ “ Rác ni-lông”
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ “Rác ni-lông”.
- Cô đọc lần 1: Kèm cử chỉ điệu bộ.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Của tác giả nào? 
- Giảng giải nội dung bài thơ: Bài thơ nói về rác ni lông 1 loại rác phổ biến dùng để đựng đồ và có hại cho môi trường sống của chúng ta. Rác ni-lông được vứt rác bừa bãi khắp nơi ….và nhắc nhở chúng mình phải biết bỏ rác vào đúng nơi quy định đấy.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa
Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
- Lần lượt cho trẻ đọc luân phiên theo tổ, theo nhóm.
- Cá nhân trẻ đọc
- Cả lớp đọc lại 1 lần.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có).
* Đàm thoại:
+ Cô và cm vừa đọc bài thơ có tên là gì? Bài thơ của tác giả nào?
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Các con có biết lá dong , lá chuối là như thế nào không?
+ Trước mọi người dùng lá chuối, lá dong để làm gì? 
+ Bây giờ mọi người còn dùng lá chuối lá dong nữa không?
+ Vậy mọi người dùng gì?
+ Dùng xong mọi người có vứt đúng nơi quy định không?
+ Rác nilong có lợi hay có hại với môi trường?
+ Câu cuối cùng của bài thơ tác giả đã nhắc các bạn nhỏ điều gì?
=>  Cô KQ
* Hôm nay đến lớp các con được học bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Cô thấy chúng mình đã thuộc bài thơ rồi đấy về nhà các con cùng đọc thật hay để tặng cho ông bà bố mẹ của chúng mình nhé.
3: Đọc thơ theo tranh
- Cô chỉ và cho cả lớp đọc 1 lần.
+ Cô hỏi tên bài thơ, tên tác giả ?
- Cô khen trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	





  Thứ 5. ngày 30/11/2025
	HOẠT ĐỘNG STEAM: Làm khẩu trang (EDP)
QTE5: Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Các lĩnh vực hướng tới
1. S- Khoa học: Trẻ biết tên một số loại khẩu trang, biết làm khẩu trang từ những nguyên liệu khác nhau.
2. T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ (Kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo, dập lỗ, ghim,...) 
3. E- Kỹ thuật: Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, cắt, dán, gắn đính, tạo thành chiếc khẩu trang
4. A- Nghệ thuật: Trang trí chiếc khẩu trang phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối. 
5. M- Toán: Cách đo và nói lên kết quả đo. Nhận biết các hình dạng tròn, vuông, chữ nhật 
6. Ngôn ngữ, chữ viết: Nghe hiểu, biểu đạt, ký hiệu
7. Kỹ năng thế kỷ 21: Sáng tạo, hợp tác và làm việc nhóm; giao tiếp; tư duy phản biện.
II. Chuẩn bị:
- Bảng thiết kế. Vải, giấy không dệt, ghim, dập lỗ, dây chun... (Những nguyên vật liệu trẻ có thể mang từ nhà đi). Kéo, băng dính, cắt băng dính, keo, hột hạt, lông vũ, hoa...
III. Tổ chức hoạt dộng
1. Bước 1,2,3 (đã thực hiện vào giờ hoạt động góc)
2. Bước 4: Chế tạo
- Trong buổi học trước các con đã nhất trí dự án làm khẩu trang. Thế cái khẩu trang có cấu tạo như thế nào nhỉ? 
* Xem lại và trò chuyện quá trình bắt đầu dự án:
- Hôm trước các con đã được làm gì để làm khẩu trang? (Xem hình ảnh và trò chuyện về các hoạt động của trẻ trong buổi học trước):
+ Hình ảnh trẻ khám phá về các kiểu dáng của khẩu trang. Hình ảnh trẻ thiết kế khẩu trang và các bản thiết kế 
+ Hình ảnh trẻ tìm các nguyên học liệu để làm khẩu trang
* Giao nhiệm vụ: Hôm nay các con hãy cùng nhau nghĩ cách để làm được 1 chiếc khẩu trang mà đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Chất liệu phù hợp. Kích thước phù hợp. Độ bền cao. Có tính thẩm mĩ
- Cho trẻ về nhóm 4 nhóm làm khẩu trang: Bây giờ các bạn cùng nhau đi về thỏa thuận phân công nhiệm vụ để cùng nhau làm khẩu trang nhé.
- Dựa theo bản thiết kế của nhóm, GV cho trẻ về nhóm chọn nguyên vật liệu, đồ dùng và thực hiện theo bản thiết kế. Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm để cùng làm.
- Cô quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết. 
- Các con đang làm gì? Làm như thế nào? Nhóm các con làm khẩu trang từ vật liệu gì?  
- Con gặp khó khăn gì không? Con đã làm gì để khắc phục? Con nhờ ai giúp mình? Các con thấy kết quả ra sao? 
3. Bước 5: Chia sẻ kết quả, cải tiến​ 
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình hoặc cá nhân. Cô mời các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình. Đối chiếu với bản thiết kế. Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm
+ Các con thấy khẩu trang của nhóm nào đẹp nhất? Vì sao con thấy khẩu trang của nhóm bạn đẹp? Vậy nhóm con đã làm khẩu trang như thế nào?
- Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của nhóm mình không? Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cô nhận xét chung động viên khuyến khích trẻ. Hỏi trẻ: Hôm nay chúng mình cảm thấy thế nào? Chúng mình đã trải qua những hoạt động nào? Chúng mình thích hoạt động nào nhất? Buổi sau chúng mình muốn tham gia hoạt động gì?và hôm nay cm cũng được trao 1 trong những quyền của trẻ em đó là  Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh

- Cô cho trẻ cầm sản phẩm và xếp hàng chụp ảnh lưu niệm
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




 Thứ 6, ngày 31/11/2025
	Tên hoạt động: LQCC: i, t, c
Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i,t,c. Trẻ nhận ra được chữ cái i,t,c có trong từ.
- Rèn trẻ kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái i,t,c. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
[bookmark: _GoBack]II. Chuẩn bị
- Tranh: bé khôi nhặt rác
- Mỗi trẻ 1 thẻ chữ cái i, t, c
- Nhạc bài hát “Không xả rác”
III. Hướng dẫn-
1: Trò chuyện
- Cho trẻ hát bài: “ Không xả rác”.
- Cô trò chuyện với trẻ:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát có nhắc chúng ta điều gì?
- Cô khen trẻ => Cô khái quát ý kiến trẻ dẫn vào bài.
2. Làm quen chữ i, t, c.
- Cô giới thiệu tranh: “ bé Khôi nhặt rác”
- Mời 1 trẻ lên ghép từ dưới tranh
- Cả lớp quan sát và nhận xét
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh 3 lần
- Cho trẻ lên nhặt chữ cái đã học- giơ cả lớp đọc
* Cô giới thiệu chữ i.                                    
- Cô đọc mẫu
- Cho trẻ đọc: cá nhân, tổ, nhóm, cả lớp.
- Cô giới thiệu đặc điểm chữ i, các kiểu chữ i. Cho trẻ đọc.
- Cô cho trẻ tìm chữ cái i có ở trong môi trường lớp
* Cô giới thiệu chữ t, c (HD từng chữ tương tự như chữ i)
* TC:
- Chữ gì biến mất chữ gì xuất hiện
- Tập tầm vông
- Tặng cho mỗi trẻ 1 rổ thẻ chữ. Và cho trẻ chơi nhặt chữ theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ xếp chữ cái i, t, c ra sàn rồi chỉ tay vào đọc.
- TC1: Ai nhanh nhất
+ Cô giơ chữ cái trẻ đọc
+ Cô đọc tên chữ cái, đặc điểm chữ cái, trẻ nhặt chữ giơ lên và đọc. 
3: Ôn luyện 
- TC1: Xây nhà
+  Chia lớp thành 3 đội. Lần lượt từng trẻ của mỗi đội lên chơi chọn gạch có gắn chữ i, t, c theo quy định của cô. Sau đó chạy về xếp gạch thành những ngôi nhà. Đội nào chọn đúng, xây được nhiều đội đó sẽ chiến thắng.  Cô cùng trẻ KT.
- TC2: Gạch chân chữ
+ Cho trẻ gạch chân chữ i, t, c trong đoạn thơ “Rác li lông”.
- Đếm chữ rồi viết kết quả tương ứng vào ô trống.
- Cô KT động viên trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




                Người duyệt                                                                                                                   Người soạn
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